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1. Đặt vấn đề
Mục tiêu của việc đổi mới chương trình (CT) và 

sách giáo khoa (SGK) Ngữ văn sau năm 2018 đặt 
ra những yêu cầu mới cho vấn đề xác định những 
nguyên tắc, tiêu chí cụ thể trong việc lựa chọn VB 
ngữ liệu. Việc sử dụng VB trong phần ĐH của đề thi 
tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) môn Ngữ 
văn càng trở nên vai trò quan trọng, đặc biệt là khi 
năm học 2024 – 2025 đang đến gần; thế nhưng trên 
thực tế, những yêu cầu đối với vấn đề này vẫn còn 
nhiều khoảng trống về lí thuyết và thực nghiệm. Do 
đó, chúng tôi cho rằng việc đề xuất một số yêu cầu 
cho vấn đề này là điều vô cùng cần thiết, có ý nghĩa 
không chỉ trong thực tế mà còn đóng góp hữu ích về 
mặt lí luận.
2. Nội dung nghiên cứu 
2.1. Yêu cầu về nguồn trích dẫn
2.1.1. Cơ sở

Công văn 3175/BGDĐT-GDTrH ban hành ngày 
21  tháng  7  năm  2022 đã pháp lý hóa yêu cầu về 
nguồn ngữ liệu dùng trong kiểm tra đánh giá. Nội 
dung 2a và 2b xác định học sinh (HS) cần “vận dụng 
kiến thức đã học và kĩ năng đọc, viết, nói, nghe vào 
bối cảnh và ngữ liệu mới”, hơn thế, trong đánh giá 
phải “tránh dùng lại các văn bản đã học trong sách 
giáo khoa làm ngữ liệu xây dựng các đề kiểm tra đọc 
hiểu và viết để đánh giá chính xác năng lực học sinh, 
khắc phục tình trạng học sinh chỉ học thuộc bài hoặc 
sao chép nội dung tài liệu có sẵn.” [1]

Đối tượng của kì thi tốt nghiệp THPT ở lứa tuổi 
đầu thanh niên. Khi bước vào giai đoạn học tập - 
hướng nghiệp, đòi hỏi các em phải biết lập luận, sáng 
tạo, năng động, độc lập, biết hợp tác và biết liên hệ 

thực tế cuộc sống khi học tập; chủ động học tập, phải 
nhận thức được ý nghĩa thực tiễn của bài học và phải 
có cách nhìn vừa bao quát vừa sâu sắc. Lứa tuổi này 
cũng phát triển mạnh các hoạt động nhận thức. [2] Khi 
ý thức về vai trò, vị trí của mình, tất yếu, lứa tuổi này 
không thích đi vào lối mòn, không chấp nhận những 
khuôn khổ cũ. Hơn thế, lứa tuổi này cũng có động cơ 
tiếp xúc đặc biệt với những điều mới lạ, độc đáo. 

Thống kê nguồn trích dẫn của các VB được sử 
dụng trong phần ĐH của đề thi chính thức môn Ngữ 
văn THPT cấp quốc gia (đề thi tốt nghiệp, đề thi THPT 
quốc gia, đề thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng) từ năm 
2014 đến 2023 có thể dễ dàng nhận thấy trừ ngữ liệu 
sử dụng trong đề thi tuyển sinh đại học khối C, D và 
đề thi cao đẳng năm 2014 thì tất cả các ngữ liệu được 
sử dụng đều nằm ngoài SGK. Các ngữ liệu này đều 
được trích từ một tài liệu dạng sách in do NXB uy tín 
chịu trách nhiệm biên tập, phát hành và đều được ghi 
rõ năm xuất bản, trích ở/ từ trang bao nhiêu.
2.1.2. Đề xuất

Với những cơ sở đã nêu trên, kết hợp với việc thể 
hiện sự tôn trọng đối với quyền sở hữu trí tuệ cũng 
như có thể làm căn cứ hạn chế những tranh cãi có thể 
phát sinh, chúng tôi tái khẳng định VB sử dụng làm 
ngữ liệu trong phần ĐH của đề thi THPT môn Ngữ 
văn phải là VB nằm ngoài SGK Ngữ văn của cả ba 
bộ sách. 

Hơn thế, bên cạnh việc cần được ghi rõ năm xuất 
bản, trích ở/ từ trang bao nhiêu để tiện cho việc kiểm 
soát, đối chiếu, để đạt mức độ tin cậy cao, đáp ứng 
yêu cầu chính xác, chuẩn mực của đề thi THPT, VB 
được sử dụng làm ngữ liệu trong phần ĐH phải được 
trích dẫn từ tài liệu dạng sách in do nhà xuất bản 

Một số yêu cầu đối với lựa chọn văn bản 
sử dụng ở phần Đọc hiểu trong đề thi tốt nghiệp 
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(NXB) uy tín chịu trách nhiệm biên tập, phát hành. 
Theo chúng tôi, việc khẳng định uy tín của NXB có 
thể căn cứ vào danh sách các NXB được Hội đồng 
chức danh Giáo sư nhà nước ngành Văn học công 
nhận, bao gồm 9 NXB của các Đại học và 9 NXB 
chuyên ngành hoặc tổng hợp. [3]
2.2. Yêu cầu “tương đương VB trong SGK”
2.2.1. Cơ sở

Lí thuyết vùng phát triển gần và kỹ thuật 
Scaffolding của Vygotsky [4] là cơ sở để chứng minh 
tầm quan trọng của việc áp dụng công cụ và đồng 
hành cùng HS trong giai đoạn học tập và xây dựng 
kiến thức. Trong giai đoạn này, HS sẽ tăng khả năng 
giải quyết vấn đề một cách độc lập dựa vào các công 
cụ được cung cấp mà giảm dần phụ thuộc vào sự hỗ 
trợ từ bên ngoài. Ngoài ra, khi HS tham gia các kỳ thi 
nhằm kiểm tra được hiệu quả học tập và sự linh hoạt 
trong việc áp dụng kiến thức vào thực tế, HS không 
được nhận thêm những sự hỗ trợ mới mà chỉ có thể 
vận dụng những sự hỗ trợ được tích lũy từ trước. Do 
đó, từ lí thuyết trên, để đảm bảo tính thống nhất về 
kiến thức và khả năng vận dụng, VB được sử dụng 
trong đề thi cần phải có tính tương đương với những 
tình huống HS đã giải quyết trong quá trình học tập. 
Đồng thời, bằng việc kết hợp hệ thống lại những kiến 
thức, kinh nghiệm sẵn có, áp dụng hướng dẫn tích 
lũy được khi học tại lớp, các em mới có khả năng 
tự giải quyết vấn đề tương tự đặt ra trong đề thi một 
cách hiệu quả. 

John Erpenbeck cho rằng NL lấy tri thức làm 
cơ sở, được qui định bằng các giá trị (chuẩn), hiện 
thực hóa qua ý chí (sự sẵn sàng/ thái độ tích cực khi 
thực hiện hoạt động), tăng cường qua kinh nghiệm 
(lặp đi lặp lại hoạt động cho thành thạo) và được sử 
dụng như khả năng (gắn với các kĩ năng cụ thể).[5] 
Quan điểm này tìm thấy sự tương thích với mục tiêu 
đánh giá NL: nội dung kiểm tra phải tạo ra một hoạt 
động mô phỏng, xây dựng tình huống mới tương tự 
như tình huống mà người được đánh giá đã được rèn 
luyện hay có kinh nghiệm xử lí để xem xét mức độ 
thành công khi giải quyết tình huống mới nảy sinh.
2.2.2. Đề xuất

Như vậy, với mục đích đánh giá NL ĐH, căn cứ 
vào những cơ sở nêu trên, GV phải lựa chọn được 
ngữ liệu ngoài SGK nhưng tương đương (về loại thể, 
về đề tài – chủ đề, về độ khó/ độ phức tạp,…) với các 
VB trong SGK Ngữ văn mà HS từng tiếp xúc để các 
em có thể huy động vốn kiến thức, kĩ năng đã được 
trau dồi, rèn luyện giúp giải quyết thành công nhiệm 
vụ ĐH được đặt ra. Điều này cũng thống nhất với yêu 

cầu được Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) nêu ra 
trong ma trận đề thi Ngữ văn bậc THPT.[6] 
2.3. Yêu cầu về “tiềm năng khai thác tích hợp và 
thứ tự ưu tiên” trong lựa chọn VB
2.3.1. Cơ sở

Sự ra đời của hướng dẫn 791/HD-BGDĐT, công 
văn 5555/BGDĐT-GDTrH và công văn số 3280/
BGDĐT-GDTrH là một bước đệm cho việc ra đời 
cấu trúc bài học Ngữ văn mới trong SGK phục vụ CT 
Ngữ văn 2018. Theo đó, bài học Ngữ văn mới không 
còn gắn với tên một VB hay một đơn vị kiến thức 
thuộc phân môn Tiếng Việt/ Làm văn mà là một chủ 
đề tích hợp nội môn gồm một số VB và đơn vị kiến 
thức tương ứng thuộc các phân môn. Khái niệm bài 
học Ngữ văn mới này tương tự với khái niệm chủ đề 
học tập/ chủ đề tích hợp. Dù mỗi bộ sách có sự lựa 
chọn khác nhau trong cách cấu tạo bài học (theo trục 
chủ đề hay trục thể loại) thì vẫn tuân thủ nguyên tắc 
tích hợp bốn kĩ năng đọc, viết, nói và nghe; các nội 
dung dạy học cốt lõi sẽ gồm hai phần chính là kiến 
thức (văn học, tiếng Việt và giao tiếp) cùng ngữ liệu 
là những VB thuộc các thể loại khác nhau. 

Yêu cầu đổi mới kiểm tra đánh giá môn Ngữ văn 
theo định hướng NL [7] nhấn mạnh để đạt được các 
mục tiêu ĐH theo yêu cầu, trong quá trình học, HS 
cần thực hiện một số nội dung cơ bản, trong đó có 
việc vận dụng những hiểu biết về các VB đã ĐH vào 
việc đọc các loại VB khác nhau, sẵn sàng thực hiện 
các nhiệm vụ học tập, các nhiệm vụ trong đời sống 
yêu cầu dùng đến hoạt động ĐH. 

Việc ĐH không chỉ rèn luyện cho HS NL tiếp 
nhận VB mà còn rèn luyện NL tạo lập VB, đặc biệt 
là NL liên hệ, trải nghiệm riêng từ VB đến cuộc sống, 
ở việc trình bày ra những ý tưởng, giải pháp để giải 
quyết một tình huống thực tiễn… Bên cạnh đó, theo 
định hướng đổi mới kiểm tra đánh giá mà BGDĐT 
đưa ra, đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự 
luận hoặc/và trắc nghiệm) theo 4 mức nhận biết (HS 
phải nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, kĩ năng đã 
học), thông hiểu (HS phải diễn đạt đúng kiến thức 
hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo 
cách của riêng mình, có thể thêm các hoạt động phân 
tích, giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp (làm theo 
mẫu) kiến thức, kĩ năng đã biết để giải quyết các tình 
huống, vấn đề trong học tập); vận dụng (yêu cầu HS 
phải kết nối và sắp xếp lại các kiến thức, kĩ năng 
đã học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề 
tương tự tình huống, vấn đề đã học); vận dụng cao 
(yêu cầu HS vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để 
giải quyết các tình huống, vấn đề mới, không giống 
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với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn; 
đưa ra những phản hồi hợp lí trước một tình huống, 
vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống).[8]

Nói thêm về yêu cầu tương đương VB trong SGK 
đã nêu ở phần 2.2, bên cạnh những yếu tố như loại 
thể, về đề tài – chủ đề, về độ khó/ độ phức tạp,… 
còn cần phải bàn đến vấn đề ưu tiên loại thể VB mà 
HS đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm tiếp nhận. 
Nói khác đi, việc lựa chọn VB đọc hiểu phải dành sự 
quan tâm đến loại thể VB có thời lượng được tổ chức 
dạy học nhiều/ có nhiều bài học liên quan trong SGK 
Ngữ văn, với những tiểu loại VB đa dạng, phong phú. 
Trong SGK Ngữ văn lớp 10 và 11 hiện nay của cả ba 
bộ sách, dễ thấy bài học dành cho VB văn học chiếm 
dung lượng nhiều hơn so với VB nghị luận và VB 
thông tin. Đặc biệt, thể loại truyện/ truyện ngắn và thơ 
được trở đi trở lại trong tất cả các lớp học từ 6 – 12. 
2.3.2. Đề xuất

Với cấu trúc BH mới trong SGK của CT Ngữ văn 
2018, với yêu cầu các câu hỏi theo 3 mức nhận biết – 
thông hiểu – vận dụng của phần ĐH trong đề thi tốt 
nghiệp THPT, việc lựa chọn ngữ liệu phải tính đến 
tiềm năng khai thác tích hợp của VB. Nghĩa là VB 
được chọn phải hàm chứa những kiến thức về Tiếng 
Việt, về Làm văn có thể sử dụng để tạo câu hỏi đánh 
giá NLĐH của HS ở mức nhận biết và thông hiểu. 
Hơn thế, khi đặt ra mục tiêu kiểm tra đánh giá NL, đưa 
HS vào tình huống tương tự với những gì đã học thì 
người lựa chọn ngữ liệu cần chú ý đến phạm vi kiến 
thức về Tiếng Việt, về Làm văn phù hợp với từng lớp. 

Đồng thời, ba nội dung Văn học, Tiếng Việt và 
Làm văn đều có đồng quy ở tiếng Việt và đều có mục 
đích là hình thành cho HS NL sử dụng tiếng Việt 
trong tiếp nhận (đọc) và tạo lập (viết) VB. Do vậy, đề 
thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn theo hướng phát 
triển NL cần tích hợp đọc – viết như một yêu cầu bắt 
buộc. Từ đó, việc lựa chọn VB cho phần ĐH trong đề 
thi này cần hướng đến những VB đáp ứng tiềm năng 
khai thác tích hợp kĩ năng: vừa là ngữ liệu kiểm tra 
NL đọc, vừa là ngữ liệu đánh giá NL viết.  

Từ yêu cầu về tiềm năng khai thác tích hợp, căn 
cứ vào quan điểm coi trọng kinh nghiệm ĐHB của 
HS và đề cao tính chỉnh thể của VB nhằm tạo điều 
kiện cho HS ĐHVB một cách hiệu quả trong khoảng 
thời gian nhất định để hoàn thành bài thi, chúng tôi 
nhận thấy thứ tự ưu tiên giảm dần từ VBVH đến 
VBNL và cuối cùng là VBTT là một yêu cầu hợp lí 
đối với việc lựa chọn ngữ liệu sử dụng trong phần 
ĐH của đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn.
3. Kết luận

Yêu cầu về nguồn trích dẫn, yêu cầu về thứ tự ưu 
tiên và chất lượng VB (tương đương VB trong SGK, 
tiềm năng khai thác tích hợp cả kiến thức Văn học và 
Tiếng Việt, sử dụng để kiểm tra kĩ năng đọc và viết) 
chính là những nội dung mang tính nguyên tắc đối 
với việc lựa chọn VB ngữ liệu sử dụng trong phần 
ĐH của đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn. Dẫu 
vậy, đây cũng chỉ là kết quả bước đầu. Từ những yêu 
cầu này, người nghiên cứu phải hình thành nên hệ 
thống các tiêu chí cụ thể, khả thi để có thể lựa chọn 
được những VB ngữ liệu tốt phục vụ cho việc xây 
dựng đề thi Ngữ văn theo định hướng NL nói chung 
và đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn nói riêng. 
Chẳng hạn như yêu cầu “tương đương VB trong 
SGK” cần được chi tiết hóa thành các tiêu chí liên 
quan đến đề tài – chủ đề, đến độ khó/ độ phức tạp của 
VB (minh định dựa trên dung lượng, số lượng các từ 
khó trong VB, lĩnh vực tham chiếu gắn với VB…). 
Những điều này khẳng định nghiên cứu của chúng 
tôi cần thêm thời gian để hoàn thiện, bổ sung trước 
năm học 2024 – 2025 để góp phần phục vụ hiệu quả 
cho kì thi tốt nghiệp THPT đầu tiên của CT giáo dục 
phổ thông 2018.
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